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UBND QUẬN GÒ VẤP 

    TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN CHIÊU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NỘI DUNG ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 6 

TỪ NGÀY 25/03/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 05/04/2020 

1/ Môn Văn 6 

Bài tập 1: Xác định phó từ trong các câu sau, cho biết phó từ đó bổ sung ý nghĩa gì : 

a/ Đêm khuya cháu vẫn cứ thổn thức không sao ngủ được. 

b/ Em tôi cũng vừa mới đi học. 

c/  Đặt  2 câu có sử dụng phó từ 

Bài tập 2: Phân tích các phép so sánh sau vào mô hình cấu tạo: 

a/ Mây trắng như bông. 

b/ Bà già song sánh như bát nước chè. 

c/  Đặt  2 câu có sử dụng phép so sánh 

Bài tập 3: Qua văn bản “ Sông nước Cà Mau” của tác giả Đoàn Giỏi, hãy viết một đoạn văn từ 

10 15 dòng. Tả cảnh thiên nhiên ở vùng Cà Mau. Trong đoạn có dùng phép so sánh. Gạch chân 

dưới phép so sánh đó. 

Bài Tập 4: Viết bài văn cho đề  sau: Hãy Tả một tiết sinh hoạt tại trường mà em ấn tượng. ( Chào 

cờ, lễ….) 

2/ Môn Toán 6 

ĐỀ 1 

Bài 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -52; -30; 12; 26; 0; 65; 40 

Bài 2: Thực hiện phép tính 

a/ 
22.( 15) ( 3)              b/ 130 236 | 144 |:12     

 c/   2 2( 837) : ( 3) 20 ( 7)( 5) 12                      

Bài 3: Tìm các số nguyên x biết: 

  a/ ( 20) 7x             b/ 3 15 84 : ( 3)x            c/   
7 52 | | 13 ( 5) : ( 5)x         

Bài 4: Cho tập hợp  2 0| ( 1) ( 12) 140 7 8.67 8.( 66)A x Z x             

a/ Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê 

b/ Tính tổng các số nguyên x 

 

ĐỀ 2 

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: 16; 0; -2; 30; -27; -15 

Bài 2: Thực hiện phép tính 

a/ 
2( 3).16 ( 4)             b/ | 128 |: 2 30 141        

c/   3 2939 : ( 2) 65 ( 4)( 9) ( 9)       

Bài 3: Tìm các số nguyên x biết: 

a/ ( 62) 30x        b/ 4. ( 7) ( 105) :5x            c/ 
15 13( 3) | | 58 ( 7) : ( 7)x       

 Bài 4: Cho tập hợp  2| ( 2) ( 7) ( 36) 9.36 9.37B x Z x              

a/ Viết tập hợp B dưới dạng liệt kê 
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b/ Tính tổng các phần tử của tập hợp B 

 

ĐỀ 3 

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 120; -45; -95; 12; 56; -37 

Bài 2: Thực hiện phép tính 

  a/ 
2( 4) .5 ( 80)              b/130 | 175 |: 25 ( 241)       

  c/   3 2717 : ( 2) 120 ( 7).9 ( 35)       

Bài 3: Tìm các số nguyên x biết: 

a/ 25. 125x         b/ 16 2. 78:3x         c/ 
12 102 | | ( 30) ( 16) : ( 16)x       

Bài 4: Cho tập hợp  0| ( 2). | 236 | 234 2018 9.55 9.56M x Z x             

a/ Viết tập hợp M dưới dạng liệt kê. 

b/ Tính tổng các phần tử của M. 

ĐỀ 4 

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: 15; -90; 0; 95; -100; -102 

Bài 2: Thực hiện phép tính 

a/ 
220.( 10) ( 12)        b/ | 140 |: 28 120 356    

c/   2 0( 644) : ( 4) . 73 ( 7)( 9) 2019        

Bài 3: Tìm các số nguyên x biết: 

a/ : ( 14) 3x         b/ 3. ( 19) ( 112) :18x         c/ 
19 17| | ( 16) ( 6) : ( 6)x       

Bài 4: Cho tập hợp  0| ( 1) 200 132 ( 194) 8.( 78) 8.79A x Z x             

a/ Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê 

b/ Tính tổng các phần tử của tập hợp A 

ĐỀ 5 

Bài 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -9; -100; 137; 40; -32; 56 

Bài 2: Thực hiện phép tính 

a/ 
3( 9).( 5) ( 3)         b/  120 78 | 156 |: 26     

c/   3 2( 1224) : ( 2) . 15 ( 2).9 20      

Bài 3: Tìm các số nguyên x biết: 

   a/ ( 42) : 14x    b/ 6. ( 10) ( 128) :16x        c/ 
15 126 | | ( 2) : ( 2)x     

Bài 4:Cho tập hợp  2| 2. 120 ( 11) 2 3.121 3.124N x Z x            

a/ Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê 

b/ Tính tổng các phần tử của tập hợp A 

 

ĐỀ 6 

Bài 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 125; -200; 0; 95; -100; 45 

Bài 2: Thực hiện phép tính 

a/ 
3( 25).4 5       b/ 135 357 | 162 |: 27    

c/    2 0( 605) : ( 2) . 78 ( 8).( 6) 180       

Bài 3: Tìm các số nguyên x biết: 
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a/ ( 25) 40x        b/  4. ( 19) 144 : 48x       c/ 
10 8| | ( 14) ( 8) : ( 8)x           

Bài 4: Cho tập hợp  0| ( 2) 300 290 ( 296) 7( 49) 7.50A x Z x             

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê 

b) Tính tổng các số nguyên x 

 

3/ Môn Anh 6 

I. MULTIPLE CHOICE: 

1. Ba is tired . He would like ........................... down . 

A. sit B. to sit C. sits D. sitting 

2. Oranges , bananas , apples , grapes are…………………. 

A. food B. drinks C. vegetables D. fruit 

3. I’m …………………..I would like to eat some bread . 

A. hungry B. thirsty C. full D. tired 

4. Tomatoes, potatoes , lettuce , carrots , beans are ………………….. 

A. drinks B. fruit C. food D. vegetables 

5. Tea , milk, soda, coffee, fruit juice is cold ……………….. 

A. food B. drink C. fruit D. vegetables 

6. Hot milk is my ............................ drink . 

A. bad B. fatty C. favorite D. nice 

7. Would you like …………..chicken ? –No, thanks .I’m full . 

A. a B. an C. some D. any 

8. Mary doesn’t want ......................... apples . 

A. a B. an C. some D. any 

9. Mary eats some bread with ....................... egg. 

A. a B. an C. some D. any 

10.     _______ does Mary feel ? 

A. What B. How C. Who D. Where 

II: MAKE QUESTIONS: 

1. We would like to sit down. 

………………………………………………………………………………? 

2. No, thanks. I’m not hungry. 

………………………………………………………………………………? 

3. I am hungry.        

…………………………………………………………………………………….? 

4. Lan’s father is hot.  

………………………………………………………………………………………? 

5. Phong wants to have a big breakfast   

…………………………………………………………………..? 
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6. Yes, there are some noodles.      

………………………………………………………………………? 

7. No, there isn’t any orange juice to drink.  

………………………………………………………………..? 

8. She likes fish.    

….………………………………………………………………………………………? 

III.TRANSFORMATION: 

1. Miss Huong’s eyes are big, round and brown. -> Miss Huong has 

………………………………………… 

2. Thoa has long black hair.  -> Thoa’s hair 

………………………………………………………………….. 

3. He has a dark blue school bag. -> His school bag 

…………………………………………………………… 

4. Mr. Quang is big and strong. ->  Mr. Quang is not 

…………………………………………………………. 

5. The children are full.  -> They are not 

........................................................................................................…….. 

 

4/ Môn Lý 6 

Câu 1: Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể làm gì? 

Câu 2: Lí do chính của việc dùng ròng rọc động đứng từ trên cao kéo vật nặng từ dưới lên để có thể 

làm gì? 

Câu 3: Dùng một ròng rọc động để kéo vật khối lượng 100 kg (khối lượng của ròng rọc coi như 

không đáng kể). Hãy cho biết người ta có thể kéo với lực kéo như thế nào so với trọng lượng vật đó.  

Câu 4: Em hãy kể tên các loại ròng rọc đã học và cho biết công dụng của mỗi loại ròng rọc. Nêu 1 

ví dụ sử dụng ròng rọc trong thực tế. 

Câu 5: Em hãy tìm các ví dụ sử dụng các loại ròng rọc trong thực tế 

a) Ròng rọc động 

b) Ròng rọc cố định 

Câu 6: Nếu khối lượng của ống bê tông là 200 kg thì lực kéo của 4 người là 400N (1 người) thì 

những người này có kéo được ống bê tông lên không? Vì sao? 

5/ Môn Sinh 6 

Câu 1: Phân biệt hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? 

Câu 2: Tại sao người ta thường nuôi thêm ong nhưng không nuôi bướm trong những vườn cây ăn 

trái? 

Câu 3: Sau quá trình thụ phấn thì sẽ xảy ra quá trình nào? Nếu có 4 noãn được thụ tinh thì sẽ hình 

thành bao nhiêu hạt? 

Câu 4: Nêu đặc điểm của nhóm quả khô và nhóm quả thịt? 

Câu 5: Cho các quả sau: quả xoài, quả dưa hấu, quả táo ta, quả chò, quả đậu Hà Lan, quả dừa, 

quả bồ kết, của cà chua, quả cải, quả mơ, quả đậu bắp. Hãy cho biết 
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a. Quả nào là quả khô nẻ? 

b. Quả nào là quả hạch ? 

6/ Môn Sử 6 

Câu 1: Trình bày diễn biến chính cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40. 

Câu 2: Ý nghĩa của việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi. 

Câu 3: Theo em Hai Bà Trưng đã làm gì sao khi giành được độc lập? 

7/ Môn Địa 6 

Câu 1: Trình bày thành phần của không khí và vai trò của hơi nước trong không khí? (hình 45 sgk/52) 

Câu 2:  Khí quyển được cấu tạo gồm mấy tầng? Độ cao của mỗi tầng?  

Câu 3: Trình bày đặc điểm của tầng đối lưu?  

Câu 4: Phân biệt khối khí nóng và khối khí lạnh, khối khí đại dương và khối khí lục địa?  

Câu 5: Nhiệt độ không khí phụ thuộc mấy yếu tố, đó là những yếu tố nào? 

Câu 6: Vì sao không khí có độ ẩm? 

Câu 7: Nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí?  

Câu 8: Hình 49 SGK/57: Sự thay đổi nhiệt độ không khí theo vĩ độ? 

Câu 9: Khí áp là gì? 

Câu 10: Hình 58 sgk/59: kể tên 5 đới khí hậu trên bề mặt Trái đất và nêu giới hạn của các đới đó? 

Câu 11:  Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Có đặc điểm ra sao? 

Câu 12:  Dựa vào bảng số liệu tính nhiệt độ trung bình trong ngày ở một địa phương 

 5 giờ 13 giờ 21 giờ Nhiệt độ trung bình  (
0
C) 

A 25
0
C 35 

0
C 27 

0
C  (25 + 35+ 27) : 3 = 29 

0
C 

B 26
0
C 37 

0
C 27 

0
C  

C 16 
0
C 27 

0
C 20 

0
C  

 

Câu 13:  Dựa vào bảng số liệu  lượng mưa trong tháng, trong năm ở một địa phương 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lượng mưa 

 (mm) 

13.8 4.1 10.5 50.4 218.4 311.7 293.7 269.8 327.1 266.7 116.5 48.3 

a. Tính tổng lượng mưa trong năm. 

b. Tính tổng lượng mưa của các tháng mùa mưa (5 10) 

c. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (11 4) 

8/ Môn GDCD 6 

Câu 1: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là gì: 

Câu 2: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? 

LUYỆN TẬP 
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Bài 1: Hùng và Tâm ở gần nhà nhau. Một lần do nghi ngờ Tâm ăn trộm gà của nhà mình, Hùng 

cùng anh trai đã chửi mắng, đánh và dọa nạt Tâm. 

a/ Nhận xét hành vi của Hùng và anh trai. 

b/ Nếu em là Tâm , em sẽ giải quyết như thế nào ? 

Bài 2: Bà Hai vay của bà Ly 10 triệu đồng. Bà Hai đã khất nợ đến lần thứ 3. Do vậy , khi đến đòi 

nợ lần này, bà Hai không có ở nhà nên bà Ly đã cho người cạy cửa nhà bà Hai, lấy đi tivi, tủ lạnh 

… để xiết nợ. 

a/ Em hãy cho biết việc làm của bà Ly đúng hay sai ? Vì sao ? 

b/ Theo em để đòi được nợ bà Ly phải làm gì? 

9/ Môn Công nghệ 6 

Câu 1: Kể tên các  thức ăn cung cấp nhiều chất đạm động vật, đạm thực vật? Nêu tình trạng cơ thể 

trẻ em khi thiếu chất đạm ? 

Câu 2: Kể tên các  thức ăn cung cấp nhiều chất béo động vật, béo  thực vật? Nêu tình trạng cơ thể 

trẻ em khi thiếu chất béo? 

Câu 3: Kể tên các  thức ăn cung cấp nhiều chất tinh bột, chất đường? Nêu tình trạng cơ thể trẻ em 

khi thiếu chất đường bột? 

 

10/ Môn Tin học 6 

ÔN TẬP PHẦN CỨNG MÁY TÍNH (CONTROL PANEL) 

TIN HỌC 6  

1. Tính năng nào của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề (theme) trên Windows desktop?  

a. User Accounts 

b. Display 

c. Default Programs 

d. Personalization 

Câu 2:  Cho hình sau: 

 

 
 

2.1) Để lựa chọn một màu sắc chi tiết cho các đường viền cửa sổ, bạn sẽ nhấp chuột vào đâu? 

a. Desktop Background 

b. Window Color 

c. Sounds 

d. Screen saver 

2.2) Để thay đổi màn hình nền, bạn sẽ nhấp chuột vào đâu? 

a. Desktop Background 
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b. Window Color 

c. Sounds 

d. Screen saver 

2.3) Để thay đổi màn hình chờ, bạn sẽ nhấp chuột vào đâu? 

a. Desktop Background 

b. Window Color 

c. Sounds 

d. Screen saver 

3. Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để install/uninstall/reinstall một ứng dụng trong 

Windows?  

a. Desktop 

b. Flash drive 

c. Hard drive 

d. Control Panel 

e. Software preferences 

4. Bạn làm cách nào để hiển thị ngày tháng hiện tại trong một màn hình gợi ý (screen tip)? 

(Chọn 1) 

a. Trỏ chuột vào ô thời gian tại vùng thông báo 

b. Khởi chạy một chương trình lịch và thu nhỏ nó xuống thanh taskbar 

c. Bấm vào một ngày trong khu vực thông báo 

d. Double click vào thời gian trong khu vực thông báo 

5. Bạn đang ở múi giờ. Bạn nên làm gì? 

a. Nhấp chuột phải vào ngày và giờ trên thanh công cụ, nhấp vào Adjust date/time và nhấp vào 

Change Time zone. 

b. Nhấn vào tổ hợp phím [Windows] + T, nhấp vào Time; language, và Date; time, và nhấp vào 

Time zone 

c. Nhấn vào tổ hợp phím [Winows] + T, nhấp vào Time; language, và Date; time, và nhấp vào 

Set time automatically 

d. Nhấp chuột phải vào ngày và giờ trên thanh công cụ, nhấp vào Adjust date/time, và nhấp 

vào Set time automatically 

6. Cách mở cửa sổ Control Panel 

a. Nháy phải chuột lên màn hình nền, chọn Open control Panel 

b. Trong Windows Explorer, nhấp chuột vào My Computer > chọn Open Control Panel trên 

Command Bar 

c. Start > Control Panel 

d. Câu b, c đều đúng 

7. Hãy nối câu cho hợp lý 

Cột A Cột B 

1.System and Security A. Xem nhiệm vụ và trạng thái mạng; 

2. Network and Internet 
B. Thêm/xóa tài khoản người dùng;Thiết lập quyền 

kiểm soát đối với người dùng. 

3. Hardware and Sound 
C. thay đổi định dạng của ngày tháng, thời gian, ngôn 

ngữ,..... 

4. Programs 
D. Cài đặt hay điều chỉnh cách hoạt động của các 

phần cứng như các thiết bị âm thanh. 

5. User Accounts 
E. Duyệt lại trạng thái hệ thống; Sao lưu hệ 

thống;Tìm và khắc phục các vấn đề của hệ thống. 

6. Appearance and 

Personalization 
F. Gỡ cài đặt một chương trình/ứng dụng. 

7. Clock, Language, and 

Region 

G. Tùy chỉnh màn hình với chế độ bảo vệ màn hình, 

nền màn hình, ... 

 


